Phụ lục I
DỮ LIỆU CHỦ VÀ DANH MỤC DÙNG CHUNG DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH, TẠO LẬP VÀ QUẢN LÝ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày      tháng   năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. Dữ liệu chủ
	[bookmark: _Hlk233210160]STT
	Loại dữ liệu
	Đơn vị chủ trì
	Loại dữ liệu chủ
	Mô tả

	1
	Đơn vị sử dụng Ngân sách
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức
	Mã ĐVSDNS; Tên ĐVSDNS; Loại đơn vị; Loại hình đơn vị; Đơn vị cấp trên/ quản lý trực tiếp/ cấp dưới; Tình trạng hoạt động.

	2
	Dự án đầu tư sử dụng Ngân sách
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Dự án
	Mã dự án; Tên dự án; Hình thức dự án; Loại dự án; Đơn vị quản lý; Cơ quan thành lập dự án.

	3
	Người nộp thuế (Doanh nghiệp, Cá nhân)
	Cục Thuế
	Con người/Tổ chức
	Mã số thuế; Tên người nộp thuế; Địa chỉ; Loại người nộp thuế; Cơ quan thuế quản lý; Trạng thái MST.

	4
	Đại lý thuế
	Cục Thuế
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên đại lý; Địa chỉ; Cơ quan thuế quản lý; Người đại diện theo pháp luật; Phạm vi cung cấp dịch vụ; Số giấy xác nhận; Ngày xác nhận; Tình trạng hoạt động.

	5
	Nhân viên đại lý thuế
	Cục Thuế
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Số chứng chỉ hành nghề; Ngày cấp chứng chỉ hành nghề; Cơ quan quản lý hành nghề; Tình trạng hành nghề.

	6
	Cơ quan thuế
	Cục Thuế
	Tổ chức
	Mã cơ quan thuế; Tên cơ quan thuế; Địa chỉ; Cơ quan cấp trên; Địa bàn hoạt động.

	7
	Đơn vị Hải quan
	Cục Hải quan
	Tổ chức
	Mã đơn vị; Tên đơn vị.

	8
	Kho dự trữ quốc gia
	Cục Dự trữ Nhà nước
	Dự trữ quốc gia
	Mã kho dự trữ; Tên kho dự trữ; Địa chỉ; Tình trạng hoạt động.

	9
	Hàng dự trữ quốc gia
	Cục Dự trữ Nhà nước
	Dự trữ quốc gia
	Mã hàng dự trữ quốc gia; Tên hàng dự trữ quốc gia; Trạng thái.

	10
	Nhà đầu tư chứng khoán cá nhân 
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Tài khoản giao dịch chứng khoán; Nhà đầu tư nước ngoài (có/không).

	11
	Nhà đầu tư chứng khoán tổ chức 
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên tổ chức; Tài khoản giao dịch chứng khoán; Nhà đầu tư nước ngoài (có/không).

	12
	Tổ chức Phát hành/Niêm yết chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức
	Tên đầy đủ, mã số thuế, Mã chứng khoán (mã niêm yết); Tình trạng niêm yết: Sở giao dịch niêm yết (HOSE, HNX, UPCoM), Ngày niêm yết.

	13
	Sở giao dịch niêm yết (HOSE, HNX...)
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên Sở giao dịch; Thông tin pháp lý (Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký DN); Cơ quan chủ quản; Các loại thị trường/sản phẩm; Tình trạng hoạt động.

	14
	Tổ chức Trung gian/Dịch vụ Chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên đầy đủ; Số giấy phép hoạt động; Phạm vi hoạt động (môi giới, tự doanh, quản lý quỹ...); Tình trạng hoạt động.

	15
	Chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Chứng khoán
	Mã chứng khoán (mã niêm yết); Tên chứng khoán; Loại  chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, ETF,…); Tổ chức phát hành.

	16
	Người hành nghề Chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Số chứng chỉ hành nghề; Ngày cấp chứng chỉ; Loại chứng chỉ; Tình trạng chứng chỉ.

	17
	Người tham gia BHXH/BHTN/BHYT
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên người tham gia BHXH; Mã số BHXH; Loại người tham gia; Tình trạng tham gia.

	18
	Người hưởng BHXH/BHYT/BHTN
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên người hưởng BHXH/BHYT/BHTN; Mã số BHXH; Loại chế độ hưởng; Trạng thái chi trả

	19
	Đơn vị tham gia BHXH (đơn vị sử dụng lao động)
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Tổ chức
	Mã đơn vị; Tên đơn vị; Mã số thuế; Phương thức đóng; Loại đơn vị tham gia; Tình trạng tham gia.

	20
	Sổ BHXH
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội
	Mã số BHXH; Họ và tên người tham gia BHXH; Số định danh cá nhân; Ngày cấp/Ngày hợp nhất mã số; Tình trạng (đang sử dụng, đã chốt sổ, đã gộp sổ, đã dừng,...).

	21
	Thẻ BHYT
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội
	Mã số thẻ BHYT; Họ và tên người được cấp thẻ; Số định danh cá nhân; Thời hạn có giá trị sử dụng; Thời điểm đủ 5 năm liên tục; Nơi ĐK KCB BĐ.

	22
	Nhà thầu/ Nhà đầu tư tổ chức
	Cục Quản lý đấu thầu
	Tổ chức
	Mã số định danh tổ chức; Tên tổ chức; Mã số thuế; Quốc gia; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ GCN đầu tư (tổ chức trong nước); Ngành nghề kinh doanh; Trạng thái hoạt động; Cơ quan quản lý;

	23
	Nhà thầu cá nhân/ nhà đầu tư cá nhân
	Cục Quản lý đấu thầu
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Tên; Quốc tịch; Địa chỉ

	24
	Chủ đầu tư
	Cục Quản lý đấu thầu
	Tổ chức
	Mã số định danh tổ chức; Tên tổ chức; Mã số thuế; Quyết định thành lập; Mã đơn vị quan hệ ngân sách (theo danh mục của Bộ Tài chính); Cơ quan quản lý, chủ quản;

	25
	Bên mời thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Tổ chức
	Mã số định danh tổ chức; Tên tổ chức; Mã số thuế; Quyết định thành lập; Mã đơn vị quan hệ ngân sách (theo danh mục của Bộ Tài chính); Cơ quan quản lý, chủ quản;

	26
	Cá nhân được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Số chứng chỉ; Loại chứng chỉ; Đơn vị cấp chứng chỉ; Ngày cấp; Ngày hết hạn; Trạng thái chứng chỉ.

	27
	Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Số chứng chỉ hành nghề; Loại chứng chỉ hành nghề; Ngày cấp; Ngày hết hạn; Trạng thái chứng chỉ.

	28
	Gói thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Gói thầu
	Mã gói thầu; Tên gói thầu; Ngày mở thầu; Phân loại; Quy trình; Trong nước/Quốc tế; Giá gói thầu; Nguồn vốn; Mã dự án; Tên dự án; Địa điểm thực hiện; Thời gian thực hiện.

	29
	Dự án đầu tư nước ngoài
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Dự án
	Mã dự án; Ngày cấp; Tên dự án; Địa điểm thực hiện dự án; Thời hạn dự án; Vốn đăng ký; Ngành cấp 1; Nước đầu tư; Tỉnh, thành.

	30
	Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Con người
	Mã nhà đầu tư; Tên nhà đầu tư; Quốc tịch; Mã số định danh cá nhân (nếu có); Số hộ chiếu.

	31
	Nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp/tổ chức
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Tổ chức
	Mã nhà đầu tư; Tên tổ chức; Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức (số, ngày cấp, cơ quan cấp).

	32
	Dự án đầu tư ra nước ngoài
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Dự án
	Mã số dự án; Tên dự án; Địa điểm; Mục tiêu dự án; Hình thức đầu tư ra nước ngoài; Vốn đầu tư của dự án (USD); Tên nhà đầu tư; Lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh; Quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư; Ngày cấp; Năm chấm dứt hiệu lực.

	33
	Khu công nghiệp
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Hạ tầng
	Mã KCN; Tên KCN; Địa điểm; Năm thành lập; Tình trạng hoạt động; Quy mô diện tích; Loại KCN.

	34
	Khu kinh tế
	Cục Đầu tư nước ngoài
	Hạ tầng
	Mã KKT; Tên KKT; Địa điểm; Năm thành lập; Tình trạng hoạt động; Quy mô diện tích; Loại hình KKT.

	35
	Tổ chức kinh doanh bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên DN; Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; Giấy phép thành lập và hoạt động (số, ngày cấp, cơ quan cấp); Tình trạng hoạt động.

	36
	Cá nhân được cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm và chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên; Loại chứng chỉ; Số chứng chỉ; Ngày cấp.

	37
	Đại lý và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Tổ chức
	Mã số thuế (nếu là tổ chức) hoặc CMND/CCCD (nếu cá nhân); Tên đại lý; Chứng chỉ đại lý bảo hiểm/ Chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm/ Chứng chỉ môi giới bảo hiểm; Lĩnh vực hoạt động; Tình trạng hoạt động.

	38
	Sản phẩm bảo hiểm
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	Kinh doanh bảo hiểm
	Mã sản phẩm; Tên sản phẩm; Nghiệp vụ bảo hiểm; Tên doanh nghiệp bảo hiểm; Quyền lợi bảo hiểm; Thời hạn bảo hiểm.

	39
	Các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động
	Cục Quản lý giá
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận ĐKKD; Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dịch vụ TĐG; Tình trạng hoạt động.

	40
	Các thẩm định viên về giá
	Cục Quản lý giá
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên thẩm định viên; Chức danh đăng ký ngành nghề; Lĩnh vực thẩm định giá; Số thẻ; Ngày cấp thẻ; Tình trạng thẻ.

	41
	Các doanh nghiệp kiểm toán
	Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán
	Tổ chức
	Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Loại hình doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Tình trạng hoạt động.

	42
	Các kiểm toán viên đăng ký hành nghề
	Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán
	Con người
	Mã số định danh cá nhân; Họ và tên kiểm toán viên; Số chứng chỉ kiểm toán viên; Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán; Tình trạng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.

	43
	Doanh nghiệp
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số doanh nghiệp; Tên doanh nghiệp; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Loại hình doanh nghiệp; Ngành nghề kinh doanh; Vốn điều lệ; Địa chỉ trụ sở; Người đại diện pháp luật; Tình trạng hoạt động.

	44
	Hợp tác xã, Liên hiệp HTX
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số HTX; Tên HTX; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Loại hình HTX; Ngành nghề kinh doanh; Địa chỉ trụ sở; Vốn điều lệ; Người đại diện pháp luật; Tình trạng hoạt động.

	45
	Hộ kinh doanh
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Tổ chức
	Mã số thuế; Tên hộ kinh doanh; Ngày đăng ký; Lần đăng ký; Ngành nghề kinh doanh; Vốn kinh doanh; Địa chỉ trụ sở; Tình trạng hoạt động.

	46
	Chương trình, chính sách hỗ trợ DN/HTX
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Chương trình
	Mã chương trình; Tên chương trình; Loại chương trình; Cấp chương trình; Cơ quan chủ trì; Mục tiêu; Đối tượng; Kinh phí.

	47
	Hồ sơ quy hoạch
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Quy hoạch
	Mã quy hoạch; Tên quy hoạch; Loại quy hoạch; Phạm vi quy hoạch; Số quyết định; Ngày quyết định; Cơ quan ra quyết định.
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II. 


III. Dữ liệu danh mục dùng chung

	STT
	Tên danh mục
	Đơn vị chủ trì
	Nhóm/ Lĩnh vực
	Mô tả & Căn cứ pháp lý

	1
	Danh mục đơn vị hành chính
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	2
	Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	3
	Danh mục Các dân tộc
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định Hệ thống danh mục các dân tộc Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	4
	Danh mục Các tôn giáo
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02/3/1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định Hệ thống danh mục các tôn giáo Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	5
	Danh mục Nghề nghiệp Việt Nam
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	6
	Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Quyết định số 32/2026/QĐ-TTg ngày 29/06/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

	7
	Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Luật Thống kê sửa đổi số 01/2021/QH15 ngày 12/11/2021; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	8
	Danh mục Chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	9
	Phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Thông tư số 07/2025/TT-BKHĐT ngày 13/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính); Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	10
	Danh mục Vùng kinh tế xã hội
	Cục Thống kê
	Lĩnh vực thống kê
	Nghị quyết 306/NQ-CP quy định 6 vùng kinh tế; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	11
	Danh mục Mã chương
	Kho bạc Nhà nước
	Mục lục ngân sách
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	12
	Danh mục Mã loại - khoản (Mã ngành kinh tế)
	Kho bạc Nhà nước
	Mục lục ngân sách
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	13
	Danh mục Mã mục, tiểu mục (mã nội dung kinh tế)
	Kho bạc Nhà nước
	Mục lục ngân sách
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	14
	Danh mục Mã chương trình, mục tiêu và dự án Quốc gia
	Kho bạc Nhà nước
	Mục lục ngân sách
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	15
	Danh mục Mã nguồn ngân sách nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	16
	Danh mục Mã cấp ngân sách
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	17
	Danh mục Mã nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Mục lục ngân sách
	Thông tư số 130/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	18
	Danh mục Các Ban quản lý dự án đầu tư
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số;
	Quản lý ngân sách
	Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	19
	Danh mục Mã tổ chức ngân sách, mã ngân sách toàn địa bàn
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Quản lý ngân sách
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	20
	Danh mục Mã Kho bạc Nhà nước
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	21
	Danh mục Mã dự phòng
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	22
	Danh mục Mã Quỹ
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	23
	Danh mục Tài khoản kế toán (Áp dụng cho TABMIS)
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	24
	Danh mục Tỷ giá theo quy định của Bộ Tài chính
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	25
	Danh mục Các báo cáo, chỉ tiêu, công thức tính ban hành theo kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	26
	Danh mục Nhà tài trợ
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	27
	Danh mục tài khoản của đơn vị KBNN mở tại Ngân hàng thương mại
	Kho bạc Nhà nước
	Lĩnh vực kho bạc
	Thông tư số 81/2025/TT-BTC ngày 13/8/2025 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	28
	Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu
	Kho bạc Nhà nước
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập từ hệ thống danh mục mã Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

	29
	Danh mục Ngân hàng phối hợp thu với Cục Thuế
	Cục Thuế
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập từ hệ thống danh mục mã Ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

	30
	Danh mục Ngân hàng phối hợp thu với Cục Hải quan
	Cục Hải quan
	Tổ chức ngành tài chính
	

	31
	Danh mục Cơ quan thu
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	32
	Danh mục Cơ quan Tài chính
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015p;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	33
	Danh mục Cơ quan Thuế
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	34
	Danh mục Cơ quan Kho bạc
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	35
	Danh mục Cơ quan Hải quan
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	36
	Danh mục Cơ quan Chứng khoán
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	37
	Danh mục Cơ quan Dự trữ
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	38
	Danh mục Các công ty chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức ngành tài chính
	Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

	39
	Danh mục Các công ty quản lý quỹ
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Tổ chức ngành tài chính
	Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

	40
	Danh mục hàng dự trữ quốc gia
	Cục Dự trữ Nhà nước
	Tổ chức ngành tài chính
	Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 ngày 11/12/2025; Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	41
	Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngành tài chính
	Văn bản quy định của Bộ Tài chính theo quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền Thông trước đây; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	42
	Danh mục Các Bộ, ngành
	Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	Tổ chức ngoài ngành tài chính
	Trích lọc, tạo lập danh mục từ Hệ thống mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	43
	Danh mục Các tập đoàn kinh tế
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Quản lý doanh nghiệp nhà nước
	Trích lọc, tạo lập xây dựng danh mục từ bộ mã người nộp thuế.

	44
	Danh mục Các công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Quản lý doanh nghiệp nhà nước
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

	45
	Danh mục Tổng công ty Nhà nước
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Quản lý doanh nghiệp nhà nước
	Trích lọc, tạo lập xây dựng danh mục từ bộ mã người nộp thuế.

	46
	Danh mục Các doanh nghiệp có vốn nhà nước
	Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước
	Quản lý doanh nghiệp nhà nước
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

	47
	Danh mục bộ báo cáo Tài chính
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Danh mục được tạo lập, chuẩn hóa từ hệ thống danh mục báo cáo tài chính phục vụ sử dụng thống nhất trong toàn ngành Tài chính;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	48
	Danh mục khoản
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC; Thông tư số 21/2026/TT-BTC); 
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	49
	Danh mục khu vực kinh tế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Danh mục được tạo lập, chuẩn hóa từ hệ thống thông tin quản lý thuế phục vụ sử dụng thống nhất trong ngành Thuế;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	50
	Danh mục loại hình kinh tế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Danh mục được tạo lập, chuẩn hóa từ hệ thống thông tin quản lý thuế phục vụ sử dụng thống nhất trong ngành Thuế;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	51
	Danh mục loại hình kinh tế chi tiết
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Danh mục được tạo lập, chuẩn hóa từ hệ thống thông tin quản lý thuế phục vụ sử dụng thống nhất trong ngành Thuế;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	52
	Danh mục Loại Người nộp thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	53
	Danh mục loại thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	54
	Danh mục lý do cưỡng chế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ; Danh mục lý do cưỡng chế theo quy định tại Điều 48 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 bao gồm: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định; Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế; Người nộp thuế có tiền thuế nợ nhưng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc có hành vi phát tán tài sản; Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt; Người nộp thuế đã bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành quyết định kiểm tra thuế nhưng tiếp tục không chấp hành quyết định kiểm tra thuế.

	55
	Danh mục lý do đóng cửa
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	56
	Danh mục lý do hoàn thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	57
	Danh mục lý do miễn giảm
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	58
	Danh mục phương pháp tính thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	59
	Danh mục trường hợp miễn giảm
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	60
	Danh mục Trạng thái mã số thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	61
	Danh mục Loại hình doanh nghiệp
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về Luật Doanh nghiệp;
Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	62
	Danh mục Tờ khai thuế
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ngày 10/12/2025;
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 373/2025/NĐ-CP); Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 94/2025/TT-BTC, Thông tư số 21/2026/TT-BTC);
Các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	63
	Danh mục Loại hóa đơn
	Cục Thuế
	Lĩnh vực thuế
	Các loại hóa đơn được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Điều 8); được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP (Khoản 5, Điều 1), bao gồm 05 loại hóa đơn được sử dụng;
Ký hiệu mẫu hóa đơn theo Điểm a, Khoản 1, Điều 5 TT32/2025 (9 loại ký hiệu).

	64
	Danh mục Biểu thuế theo các FTA
	Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại
	Lĩnh vực hải quan
	[bookmark: _Hlk235796196]Nghị định số 112/2022/NĐ-CP; Nghị định số 113/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 114/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 115/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 116/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 117/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 118/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 119/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 120/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 121/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 122/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 123/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 124/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 125/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 126/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 129/2022/NĐ-CP;
Nghị định số 68/2023/NĐ-CP;
Nghị định số 84/2023/NĐ-CP;
Nghị định số 81/2024/NĐ-CP;
Nghị định số 131/2024/NĐ-CP;
Nghị định số 206/2025/NĐ-CP;
Nghị định số 56/2026/NĐ-CP; Nghị định số 143/2026/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	65
	Danh mục Biểu thuế xuất nhập khẩu
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; 
Nghị định số 73/2025/NĐ-CP ngày 31/3/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP; 
Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	66
	Danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Danh mục do Cục Hải quan tạo lập, phục vụ công tác thống kê, phân tích và quản lý nghiệp vụ đối với hàng hóa nhập khẩu; hiện chưa xác định văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định ban hành danh mục.

	67
	Danh mục sắc thuế
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Danh mục phục vụ quản lý các sắc thuế liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo pháp luật thuế và pháp luật hải quan; được Cục Hải quan chuẩn hóa, cập nhật theo nghiệp vụ.

	68
	Danh mục Tài khoản hạch toán
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Danh mục do Cục Hải quan tạo lập, sử dụng phục vụ hạch toán kế toán, kế toán thuế và quản lý thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hải quan; hiện chưa xác định văn bản quy phạm pháp luật riêng quy định ban hành danh mục.

	69
	Danh mục Hàng hóa xuất nhập khẩu
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	70
	Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Trích lọc, tạo lập xây dựng danh mục từ bộ mã người nộp thuế.

	71
	Danh mục loại hình xuất nhập khẩu
	Cục Hải quan
	Lĩnh vực hải quan
	Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	72
	Danh mục Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực đầu tư nước ngoài
	Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	73
	Danh mục Loại dự án đấu thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15); Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	74
	Danh mục Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	75
	Danh mục Hình thức quản lý dự án
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	76
	Danh mục Loại hợp đồng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	77
	Danh mục Loại kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	78
	Danh mục Phân loại gói thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	79
	Danh mục Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	80
	Danh mục Quy trình áp dụng
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	81
	Danh mục Trạng thái đăng tải thông báo mời thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	82
	Danh mục Trạng thái gói thầu trong nước/quốc tế
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	83
	Danh mục Vai trò đăng ký tham gia hệ thống
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	84
	Danh mục Loại kết quả trúng thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	85
	Danh mục Loại quyết định xử lý trúng thầu
	Cục Quản lý đấu thầu
	Lĩnh vực đấu thầu
	

	86
	Danh mục Loại chứng khoán
	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
	Lĩnh vực chứng khoán
	Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15); Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	87
	Danh mục Loại cổ phần
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

	88
	Danh mục Loại hình kinh doanh
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

	89
	Danh mục Tình trạng pháp lý
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

	90
	Danh mục Loại nguồn góp vốn
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

	91
	Danh mục cấp chương trình
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	92
	Danh mục Loại chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	93
	Danh mục chức danh người đại diện pháp luật của hợp tác xã
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực hợp tác xã)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023; Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	94
	Danh mục loại hợp tác xã/tổ hợp tác xã
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực hợp tác xã)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023; Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	95
	Danh mục trạng thái hoạt động của hợp tác xã
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực hợp tác xã)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20/6/2023; Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).


	96
	Danh mục mã ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
	Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (lĩnh vực hợp tác xã)
	Lĩnh vực doanh nghiệp
	Luật Đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (sửa đổi bởi Luật số 76/2025/QH15); Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	97
	Danh mục Loại Bảo hiểm
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29/06/2024; Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi, bổ sung); Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); Các văn bản quy định, hướng dẫn của ngành Bảo hiểm xã hội; Trích lọc, tạo lập, xây dựng danh mục từ cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

	98
	Danh mục Cơ quan bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	99
	Danh mục Chế độ hưởng
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	100
	Danh mục Mã đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	101
	Danh mục Phương thức đóng Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	102
	Danh mục Khối thống kê
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	103
	Danh mục Khối quản lý
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	104
	Danh mục Mức hưởng Bảo hiểm y tế
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	105
	Danh mục Cơ sở khám chữa bệnh 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	106
	Danh mục Nghị định 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	107
	Danh mục Nhóm hưởng BHXH
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	108
	Danh mục Hình thức tham gia bảo hiểm
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Lĩnh vực bảo hiểm
	

	109
	Danh mục hàng hóa dịch vụ
	Cục Quản lý giá
	Lĩnh vực quản lý giá
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	110
	Danh mục nhóm hàng hóa dịch vụ
	Cục Quản lý giá
	Lĩnh vực quản lý giá
	Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	111
	Danh mục hệ thống tài khoản kế toán
	Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán
	Lĩnh vực kế toán
	Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

	112
	Danh mục Loại tài sản
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Trích lọc, tạo lập, xây dựng cấu trúc cây phân loại nhóm tài sản từ cơ sở dữ liệu tài sản công và các quy định về phân loại tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	113
	Danh mục đơn vị quản lý tài sản
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý tài sản công và dữ liệu tài sản công.

	114
	Danh mục cấp nhà
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý tài sản công và dữ liệu tài sản công.

	115
	Danh mục loại xe
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	116
	Danh mục lý do tăng đất
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	117
	Danh mục lý do tăng ô tô
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	118
	Danh mục lý do tăng nước sạch nông thôn
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	119
	Danh mục lý do tăng nhà
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công;  Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	120
	Danh mục lý do tăng tài sản trên 500 triệu
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

	121
	Danh mục phương pháp tính khấu hao
	Cục Quản lý công sản
	Lĩnh vực tài sản công
	Theo quy định của pháp luật chuyên ngành về giá; Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý, điều hành giá và xây dựng danh mục dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước.

	122
	Danh mục Quốc gia
	Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại
	Quốc gia - Tiền tệ
	Văn bản quy định danh mục của Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại.
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